
Buổi Ngày

1 THVH 061 Tếnh Thị Máy 05/05/2003 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

2 THVH 062 Mùa Thị Máy 24/5/2003 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

3 THVH 063
Quàng Thị Trà

 Mây
26/12/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

4 THVH 064 Đinh Văn Min 20/02/2001 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

5 THVH 065 Lò Thị Minh 07/3/1997 Thái Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

6 THVH 066 Nguyễn Trà My 18/12/2002 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

7 THVH 067 Cầm Thị Nga 23/6/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

8 THVH 068 Lò Thị Nga 10/9/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

9 THVH 069 Sồng  Chính Nghĩa 16/6/2002 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

10 THVH 070 Lường Thị Bích Ngọc 05/9/1999 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường TH&THCS 

Chiềng Yên
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

11 THVH 071 Lường Thị Bích Ngọc 11/5/2000 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

12 THVH 072 Lò Thị Ngợi 05/12/1995 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

Ghi chúSTT
Phòng 

phỏng vấn

Phụ lục 3

DANH SÁCH NIÊM YẾT THÍ SINH THAM GIA PHỎNG VẤN

Kỳ xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập xã Vân Hồ năm 2025

(Kèm thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 24/12/2025 của HĐ tuyển dụng viên chức xã Vân Hồ)

Thời gian phỏng vấn: Ngày 27-28/12/2025

(Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến khi hoàn thành phỏng vấn)

Địa điểm phỏng vấn: Trường THCS Vân Hồ (Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ)

SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc Trình độ Chuyên môn

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Thời gian phỏng vấn



Buổi Ngày

Ghi chúSTT
Phòng 

phỏng vấn
SBD Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc Trình độ Chuyên môn

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Thời gian phỏng vấn

13 THVH 073 Hoàng Minh Nguyệt 16/9/1997 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

14 THVH 074 Trần Thanh Nhàn 22/02/2000 kinh Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

15 THVH 075 Lò Thị Nhàn 25/01/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

16 THVH 076 Đinh Tuyết Như 13/10/1998 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

17 THVH 077 Lò Thị Nhung 18/3/1995 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

18 THVH 078 Lò Thị Nhung 25/5/2002 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

19 THVH 079 Lâm Thị Nhung 28/10/2000 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

20 THVH 080 Vì Thị Hồng Nhung 12/7/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

21 THVH 081 Cà Văn Niêm 24/6/1997 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

22 THVH 082 Lò Thị Oanh 22/3/1991 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

23 THVH 083 Giàng Thị Pà 16/12/1999 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

24 THVH 084 Hạng Thị Pàng 20/10/2003 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

25 THVH 085 Lò Văn Quý 19/9/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

26 THVH 086 Lường Thị Thùy Siêm 09/3/1998 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

27 THVH 087 Hà Trường Sinh 25/11/2000 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

28 THVH 088 Tếnh A Sơn 09/02/2001 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

29 THVH 089 Đinh Thị Thái 01/12/2003 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03
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30 THVH 090 Lường Thị Thân 03/10/1988 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 27/12/2025 Phòng 03

31 THVH 091 Giàng Thị Thanh 22/10/1999 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 27/12/2025 Phòng 03

32 THVH 092 Hoàng Minh Thanh 12/10/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

33 THVH 093 Tếnh A Thành 21/6/2001 Mông Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

34 THVH 094 Lò Thị Thảo 26/4/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

35 THVH 095 Bùi Thanh Thảo 10/6/1995 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

36 THVH 096 Lò Văn Thiết 19/5/1998 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

37 THVH 097 Bàn Thị Thồng 19/9/2003 Dao Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

38 THVH 098 Lường Kim Thu 06/8/2003 Thái Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

39 THVH 099 Cầm Thị Thu 02/9/1994 Thái Đại học Giáo viên Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

40 THVH 100 Hoàng Nguyệt Thu 09/2/1998 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

41 THVH 101 Lường Văn Thương 25/10/2000 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường TH&THCS 

Chiềng Yên
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

42 THVH 102 Mùi Thị Thúy 25/9/1995 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

43 THVH 103 Lò Thị Thùy 23/10/1996 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

44 THVH 104 Quàng Thị Thủy 18/6/1996 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

45 THVH 105 Hà Thị Thủy 31/8/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

46 THVH 106 Lò Thị Tích 01/7/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03
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47 THVH 107 Lò Thị Tình 24/7/1992 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

48 THVH 108 Tòng Thị Trang 21/01/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

49 THVH 109 Tòng Văn Tuấn 16/5/1993 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Chiều 27/12/2025 Phòng 03

50 THVH 110 Đinh Văn Tuyền 16/9/2001 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Chiều 27/12/2025 Phòng 03

51 THVH 111 Hà Thị Ánh Tuyết 10/4/2003 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 03

52 THVH 112 Vì Thị Út 05/02/2000 Khơ Mú Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường TH&THCS 

Chiềng Yên
Sáng 28/12/2025 Phòng 03

53 THVH 113 Đinh Thị Thu Uyên 04/5/2000 Mường Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 03

54 THVH 114 Lường Thị Thu Uyên 07/01/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 03

55 THVH 115 Vì Thị Vân 05/02/1999 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 03

56 THVH 116 Đặng Quỳnh Văn 01/10/2002 Dao Đại học Giáo viên Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 03

57 THVH 117 Hà Ngọc Viên 26/4/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 03

58 THVH 118 Cầm Thị Bích Việt 07/9/1999 Thái Đại học Giáo viên Tiểu học
Trường TH&THCS 

Chiềng Yên
Sáng 28/12/2025 Phòng 03

59 THVH 119 Phạm Tuấn Việt 08/11/2001 Kinh Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 03

60 THVH 120 Lò Thị Tường Vy 17/3/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học
Trường Tiểu học Lóng 

Luông
Sáng 28/12/2025 Phòng 03

61 THVH 121 Lường Thảo Vy 26/10/2001 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 03

62 THVH 122 Cầm Thị Vy 03/01/2003 Thái Đại học Giáo dục Tiểu học Trường Tiểu học Vân Hồ Sáng 28/12/2025 Phòng 03

Tổng số: 62 thí sinh./.
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Lưu ý: Thí sinh kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trường hợp phát hiện sai sót kịp thời báo cáo Hội đồng tuyển dụng để chỉnh sửa, điều chỉnh.
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